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Đơn vị: Khoa Kinh tế
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1701158  Lê Thị Tuyết Nhi  18/10/99  KT1720A1  N  3.04  140  Khá  Kế toán    
 2  B1701165  Neáng Phi Rương  18/01/99  KT1720A1  N  3.07  140  Khá  Kế toán    
 3  B1701184  Trần Huỳnh Bích Tuyền  22/06/99  KT1720A1  N  2.97  140  Khá  Kế toán    
 4  B1701233  Phạm Cẩm Thúy  28/03/99  KT1720A2  N  3.21  140  Giỏi  Kế toán    
 5  B1801266  Nguyễn Thị Xuân Mai  24/02/00  KT1820A1  N  3.00  147  Khá  Kế toán    
 6  B1801271  Huỳnh Thị Tuyết Ngà  21/11/00  KT1820A1  N  2.83  147  Khá  Kế toán    
 7  B1801328  Nguyễn Như Bình  12/02/00  KT1820A2  N  2.99  144  Khá  Kế toán    
 8  B1801332  Trần Thị Mỹ Duyên  11/02/00  KT1820A2  N  3.76  145  Xuất sắc  Kế toán    
 9  B1801334  Nguyễn Phát Đạt  21/09/00  KT1820A2   3.19  141  Khá  Kế toán    

 Ngành học: Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1601420  Lý Thị Kiều Loan  06/04/98  KT1621A1  N  3.23  148  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 2  B1701254  Lê Minh Chiến  16/07/99  KT1721A1   3.03  147  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 3  B1801470  Lê Trần Minh Thông  03/07/00  KT1821A1   3.13  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 4  B1801508  Lưu Thành Đạt  01/01/00  KT1821A2   3.31  147  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 5  B1801517  Nguyễn Thảo Hồng  26/05/00  KT1821A2  N  3.34  144  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    

 Ngành học: Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1900076  Lê Thị Thúy Hoa  05/08/98  KT1921L1  N  2.66  146  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 2  C1900079  Lê Thị Cẩm Linh    /  /98  KT1921L1  N  2.55  146  Khá  Tài chính - Ngân hàng    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1505926  Nguyễn Hoài Ân  25/06/95  KT1522A9   2.64  144  Khá  Quản trị kinh doanh    SS
 2  B1701415  Lê Tiến Đạt  14/03/99  KT1722A1   2.90  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 3  B1701429  Huỳnh Thị Bích Liên  01/09/99  KT1722A1  N  2.82  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 4  B1701432  Trương Thanh Long  31/12/99  KT1722A1   3.28  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 5  B1701433  Đặng Minh Luận  07/03/99  KT1722A1   2.88  149  Khá  Quản trị kinh doanh    
 6  B1701571  Dương Thị Kim Yến  24/05/99  KT1722A2  N  3.27  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 7  B1801584  Nguyễn Thị Tuyết Anh  27/11/00  KT1822A3  N  3.00  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 8  B1801660  Trần Thanh Tâm  14/01/00  KT1822A3   2.83  142  Khá  Quản trị kinh doanh    
 9  B1801664  Nguyễn Thị Yến Thi  24/01/00  KT1822A1  N  2.94  140  Khá  Quản trị kinh doanh    

 10  B1801666  Trương Thị Anh Thơ  21/04/00  KT1822A1  N  3.42  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 11  B1801667  Đặng Thị Cẩm Thu  15/06/00  KT1822A3  N  2.66  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 12  B1801710  Nguyễn Phan Ngọc Hân  23/04/00  KT1822A2  N  3.47  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 13  B1801718  Hồ Văn Khan  19/01/00  KT1822A2   2.98  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 14  B1801722  Nguyễn Thái Lập  04/07/00  KT1822A2   3.62  151  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 15  B1801733  Dương Thị Kim Ngân  18/06/00  KT1822A2  N  3.30  142  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 16  B1801735  Lê Thị Kim Ngân  04/03/00  KT1822A2  N  3.09  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 17  B1801765  Nguyễn Thúy Quỳnh  06/07/00  KT1822A3  N  2.67  147  Khá  Quản trị kinh doanh    
 18  B1801784  Nguyễn Thị Mỹ Tiên  27/01/00  KT1822A3  N  3.38  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1900062  Nguyễn Lê Quỳnh Như  18/04/98  KT1922L1  N  2.53  142  Khá  Quản trị kinh doanh    
 2  C1900068  Nguyễn Thảo Vy  14/02/98  KT1922L1  N  2.71  142  Khá  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1701652  Bùi Thị Thùy Dương  25/06/99  KT1723A1  N  2.50  149  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 2  B1701709  Lê Thị Huyền Trân  30/11/99  KT1723A1  N  2.42  144  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 3  B1701720  Nguyễn Thị Mỹ Xuyên  13/05/99  KT1723A1  N  2.66  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 4  B1801970  Phan Thị Yến Nhi  19/08/00  KT1823A1  N  2.88  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 5  B1802016  Nguyễn Thị Như Ý  12/09/00  KT1823A1  N  3.23  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 6  B1802018  Trần Thị Như Ý  08/04/00  KT1823A1  N  3.26  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    

 Ngành học: Marketing ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1702548  Danh Vũ Thanh Tuyền  15/07/99  KT1745A1  N  2.72  152  Khá  Marketing    
 2  B1702593  Nguyễn Thị Kim Tươi  04/11/99  KT1745A2  N  2.94  148  Khá  Marketing    
 3  B1803172  Nguyễn Kiều Duyên  25/03/00  KT1845A2  N  3.16  144  Khá  Marketing    
 4  B1803182  Lê Thị Cẩm Hương  03/11/00  KT1845A2  N  3.28  140  Giỏi  Marketing    
 5  S1800062  Bùi Thị Tiền  18/09/95  KT1845A1  N  2.71  140  Khá  Marketing    

 Ngành học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1704422  Trần Minh Trang  13/07/99  KT1790A1  N  2.56  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 2  B1704465  Trần Huỳnh Bá Vỹ  09/02/99  KT1790A2   3.05  150  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 3  B1805407  Thái Thị Thu Loan  07/10/00  KT1890A1  N  2.66  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    

 Ngành học: Kiểm toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1402932  Nguyễn Minh Hoàng  25/05/96  KT14V5A2   2.63  147  Khá  Kiểm toán    
 2  B1402976  Trần Thị Huyền Trân  00/00/94  KT14V5A2  N  2.24  144  Trung bình  Kiểm toán    
 3  B1706165  Đặng Khánh Duy  24/07/99  KT17V5A1   2.76  144  Khá  Kiểm toán    
 4  B1808789  Nguyễn Thu Ngân  30/10/00  KT18V5A1  N  3.24  141  Giỏi  Kiểm toán    

 Ngành học: Kinh tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1707187  Diệp Phát Đạt  03/01/99  KT17W1A1   3.47  145  Giỏi  Kinh tế    
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 2  B1707231  Trần Minh Thuần  03/02/99  KT17W1A1   2.67  147  Khá  Kinh tế    
 3  B1707252  Huỳnh Ngọc Diệp  05/03/99  KT17W1A2  N  2.72  140  Khá  Kinh tế    
 4  B1707274  Huỳnh Hoài Minh  21/06/98  KT17W1A2   2.92  140  Khá  Kinh tế    
 5  B1707278  Hạ Kim Ngân  07/08/99  KT17W1A2  N  2.55  148  Khá  Kinh tế    
 6  B1707284  Tiêu Hồng Nhi  24/12/99  KT17W1A2  N  2.67  149  Khá  Kinh tế    
 7  B1809975  Trần Thị Thúy An  13/08/00  KT18W1A1  N  3.48  145  Giỏi  Kinh tế    
 8  B1810044  Đỗ Huyền Trang  04/03/00  KT18W1A1  N  2.56  141  Khá  Kinh tế    
 9  B1810051  Nguyễn Lưu Gia Tuấn  24/11/00  KT18W1A1   2.99  141  Khá  Kinh tế    

 10  B1810095  Huỳnh Mai  21/10/00  KT18W1A2  N  2.75  140  Khá  Kinh tế    
 11  B1810118  Võ Lê Thu Sương  24/01/00  KT18W1A2  N  2.47  141  Trung bình  Kinh tế    
 12  B1810121  Nguyễn Vĩnh Thái  13/10/00  KT18W1A2   3.46  144  Giỏi  Kinh tế    
 13  B1810135  Nguyễn Thị Huyền Trân  15/03/00  KT18W1A2  N  3.07  144  Khá  Kinh tế    

 Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1707396  Đoàn Kim Đoan  30/07/99  KT17W2A2  N  2.91  142  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 2  B1810160  Bùi Anh Duy  29/08/00  KT18W2A1   3.09  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 3  B1810186  Nguyễn Võ Khánh Ly  26/12/00  KT18W2A1  N  2.99  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 4  B1810192  Lê Thu Ngân  30/08/00  KT18W2A1  N  2.93  145  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 5  B1810236  Dương Thị Đoan Trinh  16/03/00  KT18W2A1  N  3.02  144  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 6  B1810287  Nguyễn Thùy Linh  28/05/00  KT18W2A2  N  3.22  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 7  B1810327  Lê Nguyễn Ngọc Thủy  02/10/00  KT18W2A2  N  3.19  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    

 Ngành học: Kinh doanh thương mại ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1707450  Nguyễn Hoàng An  28/03/99  KT17W3A1   2.38  140  Trung bình  Kinh doanh thương mại    
 2  B1707469  Trịnh Hoàng Huy  03/11/99  KT17W3A1   2.56  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 3  B1707537  Nguyễn Phúc Hưng  15/06/99  KT17W3A2   2.26  143  Trung bình  Kinh doanh thương mại    
 4  B1810408  Lê Ngọc Thạnh  10/09/00  KT18W3A1  N  3.11  143  Khá  Kinh doanh thương mại    
 5  B1810446  Nguyễn Quốc Hưng  09/01/00  KT18W3A2   3.46  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 6  B1810471  Nguyễn Vạn Phúc  07/03/00  KT18W3A2   3.22  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 7  B1810501  Hồ Như Ý  02/01/00  KT18W3A2  N  2.81  144  Khá  Kinh doanh thương mại    

 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1707667  Chau Thị Cẩm Hằng  21/02/99  KT17W4A2  N  2.67  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 2  B1707668  Lê Thúy Hằng  24/10/99  KT17W4A2  N  2.55  143  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 3  B1707688  Đỗ Minh Nguyệt  23/09/99  KT17W4A2  N  2.69  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 4  B1810585  Trần Thị Trâm Anh  20/03/00  KT18W4A2  N  3.28  150  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 5  B1810628  Lê Hoàng Nhí  05/10/00  KT18W4A2   3.75  144  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế    

 Ngành học: Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao) ( Hệ Đại học - Chính quy (chương trình chất lượng cao))
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 1  B1607659  Đào Hoàng Khang  01/09/98  KT16W4F2   3.26  180  Giỏi  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 2  B1607747  Trần Bội Ngân  24/06/98  KT16W4F1  N  3.61  177  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 3  B1706203  Lê Thị Thanh Thủy  02/05/99  KT17W4F1  N  3.40  182  Giỏi  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 4  B1706392  Lê Đăng Thiên Ngọc  18/09/99  KT17W4F1  N  3.67  192  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 5  B1707697  Nguyễn Hồ Diễm Phúc  20/11/99  KT17W4F1  N  3.51  179  Giỏi  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 6  B1707742  Nguyễn Trang Nhật Khanh  24/02/99  KT17W4F1  N  2.95  182  Khá  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 7  B1707751  Trịnh Thảo Minh  01/12/99  KT17W4F3  N  3.14  185  Khá  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 8  B1707755  Đinh Nguyễn Kim Ngân  03/02/99  KT17W4F1  N  3.14  183  Khá  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 9  B1707774  Đỗ Thị Thanh Thảo  08/03/99  KT17W4F2  N  2.90  179  Khá  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

 10  B1710443  Hồ Trương Trúc Linh  02/11/99  KT17W4F1  N  3.20  183  Giỏi  Kinh doanh quốc tế (chương trình
chất lượng cao)    

Tổng số danh sách: 96 sinh viên
  Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Phó Trưởng Khoa Kinh tế Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


